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Tóm tắt
Hiện nay, Việt Nam có 237 đại học, trong đó có 172 đại học công lập và 65

đại học ngoài công lập. Mỗi đại học có chiến lược phát triển và tầm nhìn khác nhau
trên cơ sở tuân thủ Luật giáo dục đại học và các quy định liên quan khác. Việc
phân loại đại học là vấn đề cốt yếu giúp các đại học có thể tồn tại và phát triển một
cách bền vững. Bài nghiên cứu tập trung phân tích quy định về phân loại đại học ở
Việt Nam và các thông lệ về phân loại đại học trên thế giới. Các giải pháp tiếp cận
khả thi trong việc phân loại đại học được đề xuất để giúp các đại học có thể tự xác
định phân loại đại học phù hợp. Đây là cơ sở quan trọng để mỗi đại học có thể
hoạch định chiến lược đầu tư và phát triển trên cơ sở phân loại đã được xác định
hoặc đã được định hướng.

1. Giới thiệu

Theo (MOET 2021), Việt Nam có 273 cơ sở giáo dục đại học. Vì thế việc
phân tầng đại học là một vấn đề rất quan trọng. Một khi mạng lưới đại học của đất
nước được quy hoạch một cách khoa học và chuyên nghiệp thì hệ thống pháp lý và
chiến lược đầu tư cho từng tầng, từng loại đại học sẽ được phân định một cách rõ
ràng. Đây là cơ sở quyết định cho sự tồn tại và phát triển bền vững của các cơ sở
giáo dục đại học.

Trong (Bích Lan 2014), các trường đại học ở Việt Nam chưa có sự phân tầng
một cách rõ ràng. Không ít đại học chưa rõ ràng giữa định hướng chuyên sâu về
nghiên cứu hay về thực hành nghề nghiệp. Hệ quả là sinh viên tốt nghiệp đôi khi
hoặc thiếu kỹ năng nghề nghiệp, hoặc không có chuyên môn sâu. Vì vậy, khi được
phân tầng, các trường đại học sẽ định hướng được mục tiêu phát triển dài hạn cho
các trường. Nhà nước, đơn vị chủ quản cũng sẽ có cơ sở để tập trung đầu tư cho
từng loại trường để có thể có những trường đại học có uy tín cao trên thế giới.
Ngoài ra, mục đích của việc phân tầng là tạo nên một bảng phân loại các trường
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đại học theo các nhóm dành cho các em học sinh, nhằm giảm các băn khoăn của
các em khi nộp hồ sơ (Hoàng Việt 2015).

Để cụ thể hóa việc phân tầng cơ sở giáo dục đại học đã được quy định cụ thể
tại Điều 9 của Luật Giáo dục đại học 2012 (LGD 2012), năm 2015 Chính phủ đã
ban hành Nghị định số 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp
hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học (Chính phủ 2015). Trong đó,
các cơ sở giáo dục đại học được phân tầng thành 03 tầng gồm định hướng nghiên
cứu, định hướng ứng dụng và định hướng thực hành. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng
nên dùng thuật ngữ phân loại thay vì phân tầng; và phân loại là phân ra các trường
đại học thành các loại khác nhau, có thể theo loại hình đào tạo (Xuân Trung 2015).
Ý kiến này là hoàn toàn phù hợp và cũng có thể làm giảm tâm lý “phân biệt” giữa
các cơ sở giáo dục đại học, bởi suy cho cùng thì mỗi cơ sở giáo dục đại học có thể
có sứ mạng khác nhau. Do đó, trong suốt bài viết này, thuật ngữ phân loại (thay vì
phân tầng) sẽ được dùng xuyên suốt. Và đồng thời, khái niệm cơ sở giáo dục đại
học được hiểu là các đại học và các trường đại học trong cả bài viết.

Tính đến thời điểm này, việc phân loại đại học theo (Chính phủ 2015) vẫn
còn những ý kiến trái chiều. Trong (Tấn Tài 2017), đã có ý kiến đề nghị là phải nói
rõ, đơn vị hay tổ chức nào chịu trách nhiệm ban hành các tiêu chí và kết quả phân
tầng đại học. Vì nếu không làm rõ ngay từ đầu thì sẽ gây khó khăn để triển khai
thực hiện, dễ phát sinh cơ chế xin cho. Do đó, phân loại cơ sở giáo dục đại học là
một vấn đề mới và phức tạp đối với Việt Nam; cần được tiếp tục nghiên cứu dựa
trên quan điểm, cách tiếp cận hệ thống hiện đại, có tính đến các bài học, kinh
nghiệm khu vực và quốc tế (Hồng Hạnh 2018). Nếu việc phân loại các cơ sở giáo
dục đại học không được thực hiện một cách khoa học thì chẳng những chiến lược
đầu tư cho các cơ sở giáo dục đại học bị ảnh hưởng mà chất lược đào tạo của các
cơ sở giáo dục đại học sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức (Geschwind và Brostrom
2021, Hu 2015, Wu 2021).

Bài viết tập trung tổng lược phương pháp phân loại các cơ sở giáo dục đại
học ở Việt Nam và ở một số nước có nền giáo dục tiên tiến. Từ đó, đề xuất giải
phải cho việc phân loại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam trên cơ sở phù hợp
với thực tế của đất nước và các thông lệ quốc tế.

2. Phương pháp

Dùng các phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh và các suy luận khoa
học trong nghiên cứu. Dữ liệu được sử dụng gồm các quy định hiện hành về phân



loại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, các phương pháp phân loại đại học ở
một số nước có nền giáo dục tiên tiến.

3. Phân loại các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam

3.1. Về 3 loại cơ sở giáo dục đại học

Theo (Chính phủ 2015), có 3 loại cơ sở giáo dục đại học cơ sở giáo dục đại
học định hướng nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng và cơ sở
giáo dục đại học định hướng thực hành.

Những tiêu chí chính của cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu
gồm:

● Có hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên sâu về nguyên lý, lý
thuyết cơ bản trong các lĩnh vực khoa học; phát triển các công nghệ
nguồn; cung cấp nguồn nhân lực có năng lực giảng dạy và nghiên cứu cơ
bản; có năng lực chủ trì nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ, đề tài khoa
học cấp quốc gia và quốc tế;

● Quy mô, ngành nghề và các trình độ đào tạo:

o Đào tạo cả 3 trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó quy mô đào
tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chiếm trên 30% tổng quy mô đào tạo
của các ngành, chuyên ngành theo định hướng nghiên cứu,

o Có ít nhất 3 chuyên ngành đào tạo từ đại học đến tiến sĩ thuộc lĩnh
vực khoa học cơ bản và khoa học cơ bản ứng dụng ở 3 nhóm ngành
khác nhau;

● Cơ cấu hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ:

o Có đơn vị nghiên cứu phù hợp với ngành đào tạo như: viện nghiên
cứu, cơ sở nghiên cứu khoa học cơ bản, cơ sở nghiên cứu khoa học
ứng dụng, trung tâm phát triển công nghệ nguồn,

o Tỷ lệ chi cho hoạt động khoa học công nghệ chiếm ít nhất 20% tổng
chi cho các hoạt động hằng năm của cơ sở giáo dục đại học,



o Giảng viên cơ hữu phải dành ít nhất 50% tổng thời gian làm việc định
mức cho hoạt động nghiên cứu khoa học,

o Có ít nhất 80% giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu tham gia nghiên
cứu khoa học có bài báo, công trình công bố trên các tạp chí khoa học
chuyên ngành trong và ngoài nước hằng năm,

o Tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ không
thấp hơn 30% tổng số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở
giáo dục đại học; đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo theo định
hướng nghiên cứu, tỷ lệ này không thấp hơn 50%,

o Mỗi chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ phải có ít nhất 1 giáo sư
hoặc 3 phó Giáo sư là giảng viên cơ hữu,

o Tỷ lệ sinh viên/giảng viên của các chương trình định hướng nghiên
cứu không quá 15.

Những tiêu chí chính của cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng gồm:

● Đào tạo đội ngũ nhân lực chủ yếu theo hướng ứng dụng; nghiên cứu khoa
học và công nghệ tập trung vào việc phát triển các kết quả nghiên cứu cơ
bản, ứng dụng các công nghệ nguồn thành các giải pháp công nghệ, quy
trình quản lý, thiết kế các công cụ hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu đa dạng
của con người; có năng lực chủ trì nghiên cứu, giải quyết những nhiệm
vụ, đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia và tham gia nghiên cứu,
giải quyết những nhiệm vụ, đề tài khoa học và công nghệ khu vực và
quốc tế,

● Quy mô, ngành nghề và các trình độ đào tạo:

o Quy mô đào tạo của các chương trình đào tạo định hướng ứng dụng
trình độ đại học, thạc sĩ chiếm ít tỷ lệ lớn nhất trong tổng quy mô đào
tạo tại cơ sở giáo dục đại học,

o Ngành nghề đào tạo đa dạng, linh hoạt theo yêu cầu phát triển kinh tế
xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế,

o Đào tạo chủ yếu trình độ đại học và trình độ thạc sĩ ứng dụng; một số
ít chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ nghiên cứu và trình độ tiến sĩ.



● Cơ cấu hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ:

o Có hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển, cơ sở sản xuất
thử nghiệm, trung tâm ươm tạo công nghệ,

o Tỷ lệ chi cho hoạt động khoa học công nghệ chiếm ít nhất 20% tổng
chi cho các hoạt động hằng năm của cơ sở giáo dục đại học,

o Hằng năm tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu tham gia nghiên
cứu khoa học, phát triển công nghệ có kết quả nghiên cứu được công
bố trên các tạp chí khoa học công nghệ chuyên ngành trong và ngoài
nước hoặc chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tế trên tổng số
giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học không
thấp hơn 70%,

o Tỷ lệ giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ không
thấp hơn 15% tổng số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của cơ sở
giáo dục đại học,

o Tỷ lệ bình quân sinh viên/giảng viên trong toàn cơ sở giáo dục đại học
không quá 25.

Những tiêu chí chính của cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành gồm:

● Là cơ sở giáo dục đại học chú trọng đào tạo, phát triển năng lực thực
hành của người học, gắn kết đào tạo với thực tế sản xuất; nghiên cứu
khoa học và công nghệ tập trung theo hướng triển khai các kết quả
nghiên cứu ứng dụng đã đạt được vào thực tiễn cuộc sống; cung cấp
nguồn nhân lực có kiến thức thực tiễn và năng lực thực hành phù hợp với
yêu cầu sử dụng lao động đa dạng của các địa phương và các vùng, các tổ
chức kinh tế,

● Quy mô, ngành nghề và các trình độ đào tạo:

o Quy mô đào tạo các chương trình đào tạo định hướng thực hành
chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng quy mô đào tạo tại cơ sở giáo dục đại
học,



o Ngành nghề đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực mà địa phương có
nhu cầu; chương trình đào tạo được thiết kế liên thông với chương
trình giáo dục nghề nghiệp,

o Đào tạo trình độ đại học là chủ yếu;

● Cơ cấu hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ:

o Tỷ lệ chi cho hoạt động khoa học công nghệ, sản xuất thử nghiệm,
phát triển sản phẩm mới không thấp hơn 10% tổng chi cho các hoạt
động của cơ sở giáo dục đại học,

o Hằng năm có ít nhất 30% giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại
học tham gia các hoạt động phối hợp giữa nhà trường và thực tế sản
xuất hoặc thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ, có công
trình được công bố;

o Có ít nhất 10% khối lượng của các chương trình đào tạo tại cơ sở giáo
dục đại học do các chuyên gia, doanh nhân, nghệ nhân, cán bộ kỹ
thuật, nhà quản lý có kinh nghiệm từ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,
cơ sở sản xuất ở trong nước và nước ngoài tham gia giảng dạy, báo
cáo chuyên đề.

4. Phân loại đại học ở một số nước

4.1. Ở Phần Lan

Theo (Finland 20212), các cơ sở giáo dục đại học của Phần Lan được phân
thành 02 loại là đại học và đại học khoa học ứng dụng.

● Đại học khoa học ứng dụng: Là các đại học chủ yếu là đa ngành và là các cơ
sở giáo dục đại học thuộc các địa phương, gắn liền với thị trường lao động
và sự phát triển của địa phương. Các đại học này cung cấp nguồn nhân lực
được đào tạo gắn liền với các hoạt động nghề nghiệp. Ngoài ra, các đại học
khoa học ứng dụng thực hiện các nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu phát
triển, nghiên cứu sáng tạo và sáng chế phục vụ cho đào tạo, thực tiễn cuộc
sống và phát triển địa phương, và đồng thời hình thành hạ tầng công nghệ
cho địa phương.



● Đại học có nhiệm vụ cơ bản là nghiên cứu khoa học và thực hiện đào tạo từ
bậc đại học, cao học và tiến sĩ. Đại học thúc đẩy sự phát triển của xã hội,
khơi dậy sự ảnh hưởng xã hội của các kết quả nghiên cứu và các hoạt động
sáng chế.

4.2. Ở Hà Lan

Tương tự như Phần Lan, Hà Lan cũng có 02 loại đại học gồm đại học khoa
học ứng dụng và đại học nghiên cứu (Inholland (2020) và bảng dưới đây mô tả chi
tiết sự khác biệt giữa hai loại hình đại học này.

Đại học khoa học ứng dụng Đại học nghiên cứu
Định hướng nghề nghiệp Thiên về lý thuyết và khoa học
Trang bị những kỹ năng và kiến thức
có thể áp dụng ngay vào thực tiễn công
việc

Trang bị kỹ năng phân tích và tư duy
phản biện để thực hiện các nghiên cứu
trong chuyên ngành.

Dành nhiều thời gian hơn cho thực
hành/hướng dẫn trực tiếp và học thông
qua làm dự án

Ít thời gian hơn cho thực hành/hướng
dẫn trực tiếp và nhiều thời gian hơn
cho việc nghiên cứu tài liệu độc lập

Cần 4 năm để hoàn thành và trong đó
có phần thực tập nghề nghiệp

Cần 3 năm để hoàn thành, thông
thường thì không bao gồm phần thực
hành nghề nghiệp

Chuẩn bị cho công việc gắn với nghề
nghiệp cụ thể

Chuẩn bị cho việc thực hiện các nghiên
cứu học thuật hoặc cho công việc gắn
với nghề nghiệp cụ thể

4.3. Ở Đức

Đức có 4 loại đại học gồm đại học, đại học khoa học ứng dụng, trường về
nghệ thuật và âm nhạc và đại học giáo dục kết hợp (DAAD). Tuy nhiên, có thể nói
Đức có 2 loại đại học chính là đại học và đại học khoa học ứng dụng.

● Đại học khoa học ứng dụng của Đức thiên về định hướng thực hành và kinh
doanh. Các đại học này gắn liền với các công ty trong khu vực và trên thế
giới.

● Đại học của Đức thiên về giảng dạy lý thuyết và định hướng nghiên cứu, đào
tạo đến bậc tiến sĩ. Và điểm rất đáng lưu ý là các đại học của Đức có thể
thực hiện các dịch vụ đào tạo của các loại đại học khác.



5. Đề xuất cách tiếp cận phân loại đại học trong bối cảnh Việt Nam

Theo quy định hiện hành của Việt Nam, Việt Nam định hướng phân các cơ
sở giáo dục đại học thành 3 loại gồm cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên
cứu, cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng và cơ sở giáo dục đại học định
hướng thực hành. Sở dĩ, phải có cụm từ “cơ sở giáo dục” trước “đại học” là vì Luật
giáo dục đại học của Việt Nam phân biệt rất rõ đại học và trường đại học. Trong
khi đó, các nước có nền giáo dục tiên tiến thì đơn giản dùng một từ để chỉ các cơ
sở giáo dục đại học là “university”.

Căn cứ vào Nghị định về phân loại đại học của Chính phủ, một đại học gần
như không thể là một cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu ngay từ khi
mới thành lập hoặc trong giai đoạn đầu của sự phát triển dù cho cơ sở giáo dục đại
học này có định hướng nghiên cứu. Ngoài ra, hệ thống giáo dục đại học của Việt
Nam chưa thật sự đã ở đẳng cấp cao như Phần Lan, Hà Lan hay Đức nên việc cụ
thể hóa các tiêu chí phục vụ cho việc phân loại cũng là phù hợp. Trong khi đó, tiêu
chí phân loại đại học ở các nước tiên tiến thì chủ yếu tập trung vào mục tiêu và từ
đó đề ra những định hướng/ganh giới rất linh hoạt để các đại học có thể xậy dựng
chiến lược phát triển một cách phù hợp với loại hình mà họ đã chọn.

Từ những thông tin và phân tích trên, những đề nghị dưới đây có thể nên
được xem xét trong việc phân loại và xác định chiến lược cho hệ thống giáo dục
đại học ở Việt Nam:

❖ Nhất quán thuật ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong tên gọi của các cơ sở giáo
dục đại học. Cụ thể, nên gọi chung là “đại học” trong tiếng Việt và tương
ứng là “university” trong tiếng Anh.

❖ Không nên dùng khái niệm phân loại đại học theo tỷ lệ % vì có thể tạo nên
sự phân biệt “chiếu dưới, chiếu trên” giữa các đại học.

❖ Phân các đại học thành 2 loại là đại học và đại học khoa học ứng dụng và có
thể tham khảo các tiêu chí tổng quan như ở Phần Lan, Đức, Hà Lan; từ đó,
có thể cụ thể hóa chi tiết hơn các tiêu chí cho phù hợp với bối cảnh của đất
nước.

❖ Giải pháp quá trình:

o Bước 1: Xác định định hướng gắn với một tầm nhìn dài hạn.



o Bước 2: Tích hợp cả hai một hình đại học và đại học khoa học ứng
dụng vào trong chiến lược phát triển một đại học đã được định hướng
ở Bước 1. Nếu đã chọn xây dựng đại học nghiên cứu thì có thể xem
xét mục tiêu đại học khoa học ứng dụng trong giai đoạn đầu, và
chuyển dần thành đại học/đại học nghiên cứu trong những giai đoạn
tiếp theo.

o Bước 3: Xây dựng chiếc lược phát triển theo từng giai đoạn tương ứng
với một loại hình và đồng thời hướng tới định hướng đã xác định, đặc
biệt là phải phù hợp với nguồn lực có thể có.

o Bước 4: Hoàn tất kế hoạch về đích trên cơ sở quốc tế hóa tiêu chí
thông qua việc tham gia “sân chơi” chung với các đại học trên toàn
thế giới thông qua việc được xếp vào các bảng xếp hạng đại học uy tín
của thế giới như ARWU, THE hay QS. Và mục tiêu gần là nên hướng
đến các bảng xếp hạng khu vực như THE Châu Á hay QS Châu Á.

6. Bàn luận

Đối với Giải pháp quá trình được đề cập ở trên, việc áp dụng có thể linh
hoạt cho từng dự án đại học. Thực tế, có những đại học được xác định loại và có
đầu tư phù hợp ngay từ đầu và không cần đến giải pháp này; ví dụ, Đại học Khoa
học và Kỹ thuật Hồng Kông được xác định là đại học nghiên cứu ngay từ đầu và đã
được cung cấp những khoản đầu tư rất lớn.

Trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển, các đại học có thể tham khảo
tiêu chí của các bảng xếp hạng đại học thế giới uy tín như ARWU, THE hay QS để
có thể đạt được mục tiêu kép, vừa phát triển đúng chiến lược và vừa có thể sớm
được xếp hạng bởi các bảng xếp hạng đại học uy tín này.
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